
STT MSSV LỚP HỌ TÊN NGÀY SINH GVHD

1 35181021114 LT23.1NH001 Nguyễn Thị Lan Anh 01/10/1990 TS. Nguyễn Quốc Anh

2 35181020852 LT23.1NH001 Lê Duy Bình 01/12/1992 TS. Lại Tiến Dĩnh

3 35181020988 LT23.1NH001 Nguyễn Việt Bình 17/12/1992 ThS. Phạm Khánh Duy

4 35181020945 LT23.1NH001 Lưu Văn Cường 11/07/1992 ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương

5 35181021257 LT23.1NH001 Nguyễn Đức Cường 13/03/1989 TS. Phan Thu Hiền

6 35181021062 LT23.1NH001 Phan Nguyên Tiến Đạt 27/09/1994 PGS.TS. Trương Thị Hồng

7 35181021223 LT23.1NH001 Nguyễn Thị Hà 28/02/1991 ThS. Nguyễn Hữu Huân

8 35181021183 LT23.1NH001 Phạm Thị Ngọc Hà 23/01/1991 ThS. Lê Nguyễn Quỳnh Hương

9 35181020992 LT23.1NH001 Phạm Văn Hải 13/08/1992 PGS.TS. Trầm Thị Xuân Hương

10 35181021226 LT23.1NH001 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 28/09/1992 ThS. Dương Tấn Khoa

11 35181020974 LT23.1NH001 Nguyễn Thị Thanh Hằng 25/12/1991 ThS. Lê Văn Lâm

12 35181020832 LT23.1NH001 Nguyễn Thị Hiền 20/08/1991 ThS. Nguyễn Từ Nhu

13 35181020984 LT23.1NH001 Trần Thanh Hiền 04/11/1992 TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

14 35181021057 LT23.1NH001 Tô Thị Hoài 04/12/1993 TS. Nguyễn Thanh Phong

15 35181021296 LT23.1NH001 Nguyễn Thị Hồng 04/07/1996 TS. Lê Tấn Phước

16 35181021076 LT23.1NH001 Lê Thị Thúy Kiều 01/06/1993 TS. Phạm Phú Quốc

17 35181020866 LT23.1NH001 Nguyễn Quốc Lập 02/08/1993 ThS. Nguyễn Trung Thông

18 35181021300 LT23.1NH001 Nguyễn Thị Thu Mai 08/07/1993 PGS.TS. Trương Quang Thông

19 35181020980 LT23.1NH001 Nguyễn Bá Nam 26/11/1990 TS. Phạm Thị Anh Thư

20 35181020761 LT23.1NH001 Dương Thị Mỹ Nhung 23/08/1993 ThS. Cao Ngọc Thủy

21 35181020917 LT23.1NH001 Lý Hồng Nhung 20/05/1994 TS. Phan Chung Thủy

22 35181020953 LT23.1NH001 Mai Thị Quỳnh Như 28/08/1996 TS. Thân Thị Thu Thủy

23 35181021310 LT23.1NH001 Trương Thị Phúc 13/10/1992 TS. Trần Thị Mộng Tuyết

24 35181020962 LT23.1NH001 Cao Thị Trúc Phương 25/06/1992 TS. Hoàng Hải Yến

25 35181020918 LT23.1NH001 Nguyễn Hữu Phước 11/01/1993 ThS. Phạm Khánh Duy

26 35181021010 LT23.1NH001 Lê Anh Quyết 01/04/1993 ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương

27 35181020843 LT23.1NH001 Nguyễn Hữu Sang 10/01/1994 TS. Phan Thu Hiền

28 35181020946 LT23.1NH001 Nguyễn Thành Tài 13/12/1992 PGS.TS. Trương Thị Hồng

29 35181021021 LT23.1NH001 Cao Thị Nhật Tân 28/10/1992 PGS.TS. Trương Quang Thông

30 35181020876 LT23.1NH001 Nguyễn Thụy Thanh Thảo 27/08/1994 ThS. Lê Nguyễn Quỳnh Hương

31 35181020855 LT23.1NH001 Đinh Quốc Thái 01/05/1992 PGS.TS. Trầm Thị Xuân Hương

32 35181020865 LT23.1NH001 Trần Thị Vân Thơ 02/02/1994 ThS. Dương Tấn Khoa

33 35181020999 LT23.1NH001 Nguyễn Sĩ Thống 02/04/1994 ThS. Lê Văn Lâm

34 35181021339 LT23.1NH001 Trịnh Thị Thủy Tiên 05/12/1995 ThS. Nguyễn Từ Nhu

35 35181020883 LT23.1NH001 Lê Kiều Trâm 23/06/1993 TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

36 35181021045 LT23.1NH001 Trương Bảo Huyền Trân 18/10/1994 ThS. Nguyễn Trung Thông

37 35181020886 LT23.1NH001 Trần Trọng Trí 01/05/1993 TS. Phạm Thị Anh Thư

38 35181020885 LT23.1NH001 Trần Bình Trọng 02/09/1987 ThS. Cao Ngọc Thủy

39 35181020995 LT23.1NH001 Đặng Minh Trung 29/08/1991 TS. Phan Chung Thủy

40 35181021177 LT23.1NH001 Trần Quang Trung 10/01/1994 TS. Hoàng Hải Yến

41 35181020887 LT23.1NH001 Ngụy Ngọc Trường 18/02/1992 ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương

42 35181021015 LT23.1NH001 Ngô Quang Tuấn 03/06/1993 TS. Lê Tấn Phước

43 35181020857 LT23.1NH001 Trần Châu Tuấn 21/03/1994 TS. Nguyễn Thanh Phong

44 35181020867 LT23.1NH001 Trần Trung Tuyến 02/12/1992 PGS.TS. Trầm Thị Xuân Hương

45 35181021106 LT23.1NH001 Võ Văn Tư 03/11/1991 TS. Phạm Phú Quốc

46 35181020762 LT23.1NH001 Trần Thị Vẹn 19/04/1996 TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung
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47 35181020892 LT23.1NH001 Huỳnh Ngọc Kim Yến 10/04/1994 TS. Phạm Thị Anh Thư

48 35181020916 LT23.1NH001 Nguyễn Thị Ý 16/07/1995 ThS. Cao Ngọc Thủy


